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QUY ĐỊNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 

STT Mã tổ hợp Các môn của tổ hợp 

1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

3 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

4 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí 

5 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

 

STT Mã Ngành 
Ngành/ 

chuyên ngành 
Tổ hợp 

Hình thức 
đào tạo 

Trường liên kết Quốc gia 

1 K7340301 Kế toán 
A00, A01, 

C01, D01 
3+1 

(Song bằng) 

Đại học West of 

England, Bristol 

Vương quốc 

Anh 

2 K7340101N 
Quản trị nhà hàng 

khách sạn 

A00, A01, 

C01, D01 

2,5+1,5 

(Song bằng) 
Đại học Taylor’s Malaysia 

3 K7340101 Quản trị kinh doanh 
A00, A01, 

C01, D01 
2+2 

(Song bằng) 
Đại học kinh tế Praha Cộng Hòa Séc 

4 K7340201S Tài chính và kiểm soát 
A00, A01, 

C01, D01 

3+1 

(Đơn bằng) 
Đại học khoa học ứng 

dụng Saxion 
Hà Lan 

5 K7520201 Kỹ thuật điện – điện tử 
A00, A01, 

C01 

2,5+1,5 

(Song bằng) 

6 K7480101 
Khoa học máy tính và 

công nghệ tin học 

A00, A01, 

C01 

2+2 

(Đơn bằng) 

Đại học Kỹ thuật 

Ostrava 
Cộng Hòa Séc 

7 K7340201L Tài chính 
A00, A01, 

C01, D01 

3+1 

(Đơn bằng) 
Đại học khoa học và 

công nghệ Lunghwa 
Đài Loan 

8 K7340120 
Quản trị kinh doanh 

quốc tế 

A00, A01, 

C01, D01 
3+1 

(Đơn bằng) 

9 K7310630 
Quản lý du lịch và 

giải trí 

A01, C00, 

C01, D01 
2+2 

(Song bằng) 

Đại học khoa học và 

công nghệ quốc gia 

Penghu 

Đài Loan 

10 K7340201 Tài chính 
A00, A01, 

C01, D01 
2+2 

(Song bằng) 
Đại học Fengchia Đài Loan 


